
        SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG 

 TRUNG TÂM Y TẾ ĐỨC TRỌNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:             /QĐ-TTYT            Đức Trọng, ngày  06  tháng 9 năm 2023 

 

         QUYẾT ĐỊNH 

 V/v ban hành mục thuốc tuyến huyện thuộc phạm vi thanh toán  

của quỹ bảo hiểm năm 2023 - 2024 

 

                   GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐỨC TRỌNG 

Căn cứ Quyết định số 615/QĐ-UB-TC ngày 08/11/1988 của UBND tỉnh Lâm Đồng quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của TTYT Đức Trọng; 

Căn cứ Quyết định số 375/QĐ-SYT ngày 30/5/2022 của Giám Đốc Trung tâm Y tế huyện 

Đức Trọng về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  và cơ cấu tổ chức các chức năng 

Phòng, Khoa, Trạm Y tế, Phòng khám Đa khoa khu thuộc Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng; 

Căn cứ Thông tư số 30/2018/TT-BYT ngày 30/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 

Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và 

chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế; 

Căn cứ Thông tư 01/2020/TT-BYT ngày 16 tháng 1 năm 2020 sửa đổi Thông tư 30/2018/TT-

BYT về Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng 

xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban 

hành;  

Căn cứ Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BYT năm 2020 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư 

ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng 

xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế; 

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 04/2018/VBHN-BYT ngày 13 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế Ban hành danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc 

phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế; 

Căn cứ Thông tư 20/2022/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban 

hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng 

xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm.  

 Xét mô hình bệnh tật của Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng; 

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng thuốc và điều trị - Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng, 

          QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành mục thuốc tuyến huyện thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm 

năm 2023 - 2024, gồm: 

- Gói thầu số 01: Thuốc Generic (bao gồm 244 mặt hàng). 

- Gói thầu số 02: Thuốc dược liệu, thuốc có thành phần dược liệu phối hợp với dược 

chất hóa dược, thuốc cổ truyền (bao gồm 41 mặt hàng). 

https://m.thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/thong-tu-01-2020-tt-byt-sua-doi-thong-tu-thanh-toan-thuoc-hoa-duoc-433298.aspx
https://m.thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/thong-tu-01-2020-tt-byt-sua-doi-thong-tu-thanh-toan-thuoc-hoa-duoc-433298.aspx
https://m.thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/thong-tu-01-2020-tt-byt-sua-doi-thong-tu-thanh-toan-thuoc-hoa-duoc-433298.aspx
https://m.thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/thong-tu-01-2020-tt-byt-sua-doi-thong-tu-thanh-toan-thuoc-hoa-duoc-433298.aspx


(Phụ lục đính kèm) 

           Điều 2. Khoa Dược – TTB – VTYT căn cứ mô hình bệnh tật dự trù thuốc về chủng loại, 

số lượng, hàm lượng cho phù hợp đảm bảo thuốc cấp cứu, khám bệnh, điều trị cho bệnh nhân. 

Điều 3. Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ, Khoa Dược – TTB - VTYT và các khoa, phòng 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như điều 3 (để thực hiện); 

- Lưu: VT, KD. TTNQ.       

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Lê Khắc Thảo 



DANH MỤC THUỐC SỬ DỤNG TẠI TTYT HUYỆN ĐỨC TRỌNG THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BẢO 

HIỂM Y TẾ 

 

ST

T 

STT/ mã 

số theo 

DMT do 

BYT 

ban 

hành 

Tên thuốc 

thành phẩm 
Tên hoạt chất 

Đường 

dùng 

Dạng bào 

chế 

Hàm lượng/ 

nồng độ 
Hãng sản xuất 

Nước 

sản xuất 

Số đăng 

ký/Giấy 

phép nhập 

khẩu 

Đơn 

vị 

tính 

Giá 

mua 

vào (đ) 

Giá 

thanh 

toán 

BHYT 

(đ) 

Gói thầu số 01: Thuốc Genneric 

1 40.685 Davertyl Acetyl leucin Tiêm Thuốc tiêm 500mg/5ml 
Công ty cổ phần 

dược Danapha 

Việt 

Nam 

VD-34628-

20 
Ống 13.734 13.734 

2 40.685 Stadleucin Acetyl leucin Uống viên nén 500mg 

Công ty TNHH 

Liên Doanh 

Stellapharm - Chi 

nhánh 1 

Việt 

Nam 

VD-27543-

17 
Viên 2.200 2.200 

3 40.685 Gikanin Acetyl leucin Uống Viên nén 500mg 

Công ty cổ phần 

Dược phẩm 

Khánh Hòa 

Việt 

Nam 

VD-22909-

15 
Viên 404 404 

4 40.538 
Aspirin Stella 

81mg 

Acetylsalicylic 

acid 
Uống 

viên nén bao 

phim tan 

trong ruột 

81mg 

Công ty TNHH 

Liên Doanh 

Stellapharm - Chi 

nhánh 1 

Việt 

Nam 

VD-27517-

17 
Viên 340 340 

5 40.260 Zovitit Aciclovir Uống 
Viên nang 

chứa vi hạt 
200mg 

S.C. Slavia Pharm 

S.R.L 
Romania 

VN-15819-

12 
Viên 3.360 3.360 

6 40.260 Aciclovir Aciclovir 
Dùng 

ngoài 

Thuốc dùng 

ngoài 
5% , 5g 

Công ty cổ phần 

dược Medipharco 

Việt 

Nam 

VD-24956-

16 
Tuýp 4.100 4.100 

7 40.482 BFS-Adenosin 
Adenosin 

triphosphat 
Tiêm 

Dung dịch 

tiêm 
3mg/ml, 2ml 

Công ty Cổ phần 

Dược phẩm CPC1 

Hà Nội 

Việt 

Nam 

VD-31612-

19 
Lọ 

800.00

0 

800.00

0 

8 40.412 
Alanboss XL 

10 
Alfuzosin Uống 

Viên nén 

phóng thích 

kéo dài 

10mg 

Công ty TNHH 

Hasan - 

Dermapharm 

Việt 

Nam 

VD-34894-

20 
Viên 6.867 6.867 

9 40.78 Thelizin Alimemazin Uống 
Viên nén 

bao phim 
5mg 

Công ty cổ phần 

Dược phẩm 

Khánh Hòa 

Việt 

Nam 

VD-24788-

16 
Viên 87 87 

10 40.988 Ambroxol Ambroxol Uống Viên nén 30mg 

Công ty cổ phần 

Dược phẩm 

Khánh Hòa 

Việt 

Nam 

VD-31730-

19 
Viên 132 132 



11 40.971 
DIAPHYLLIN 

VENOSUM 
Aminophylin Tiêm 

Dung dịch  

thuốc tiêm 
240mg 

Gedeon Richter 

Plc 
Hungary 

VN-19654-

16 
Ống 18.155 18.155 

12 40.483 BFS - Amiron 
Amiodaron 

(hydroclorid) 
Tiêm 

Dung dịch 

tiêm 
150mg/ 3ml 

Công ty Cổ phần 

Dược phẩm CPC1 

Hà Nội 

Việt 

Nam 

VD-28871-

18 
Lọ 24.000 24.000 

13 40.491 Kavasdin 5 Amlodipin Uống Viên nén 5mg 

Công ty cổ phần 

Dược phẩm 

Khánh Hòa 

Việt 

Nam 

VD-20761-

14 
Viên 106 106 

14 
40.30.49

8 

Natrixam 

1.5mg/5mg 

Amlodipine+ 

indapamide 
Uống 

Viên nén 

giải phóng 

kiểm soát 

5mg + 1,5mg 
Les Laboratoires 

Servier Industrie 
Pháp VN3-7-17 Viên 4.987 4.987 

15 40.522 Coperil plus 
Perindopril + 

indapamid 
Uống Viên 4mg + 1,25mg 

Công Ty Cổ Phần 

Dược Hậu Giang 

- Chi nhánh nhà 

máy dược phẩm 

DHG tại Hậu 

Giang 

Việt 

Nam 

VD-23386-

15 
Viên 2.300 2.300 

16 40.155 Claminat 1,2g 
Amoxicilin + 

acid clavulanic 
Tiêm 

Thuốc bột 

pha tiêm 
1 g + 0,2 g 

Chi nhánh 3 - 

Công ty cổ phần 

dược phẩm 

Imexpharm tại 

Bình Dương 

Việt 

Nam 

VD-20745-

14 
Lọ 38.850 38.850 

17 40.158 Nerusyn 750 
Ampicilin + 

sulbactam 
Tiêm 

Thuốc bột 

pha tiêm 

500mg + 

250mg 

Chi nhánh 3 - 

Công ty cổ phần 

dược phẩm 

Imexpharm tại 

Bình Dương 

Việt 

Nam 

VD-26160-

17 
Lọ 31.500 31.500 

18 40.155 
Klamentin 

875/125 

Amoxicilin + 

acid clavulanic 
Uống Viên 

875mg 

+125mg 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

HẬU GIANG - 

Chi nhánh nhà 

máy dược phẩm 

DHG tại Hậu 

Giang 

Việt 

Nam 

VD-24618-

16 
Viên 4.700 4.700 

19 40.155 
Midagentin 

250/62,5 

Amoxicilin + 

Acid clavulanic 
Uống 

Bột pha hỗn 

dịch 

250mg + 

62,5mg 

Công ty CPDP 

Minh Dân 

Việt 

Nam 

VD-24800-

16 
Gói 1.612 1.612 

20 40.826 Notrixum 
Atracurium 

Besylat 
Tiêm 

Dung dịch 

tiêm 
25mg/2,5ml 

PT. Novell 

Pharmaceutical 

Laboratories 

Indonesi

a 

VN-20077-

16 
Ống 25.532 25.532 



21 40.663 Maltagit 

Attapulgit 

mormoiron hoạt 

hóa + hỗn hợp 

magnesi 

carbonat-nhôm 

hydroxyd 

Uống 
Bột pha hỗn 

dịch uống 
2,5g + 0,5g 

Công ty cổ phần 

dược phẩm Hà 

Tây 

Việt 

Nam 

VD-26824-

17 
Gói 1.995 1.995 

22 40.1 Atropin sulfat Atropin sulfat Tiêm Thuốc tiêm 0,25mg/1ml 

Công ty cổ phần 

dược phẩm Vĩnh 

Phúc 

Việt 

Nam 

VD-24897-

16 
Ống 520 520 

23 40.718 Biosubtyl-II Bacillus subtilis Uống 
Viên nang 

cứng 

10^7-10^8 

CFU 

Công ty cổ phần 

Vắc xin và sinh 

phẩm Nha Trang 

Việt 

Nam 

QLSP-856-

15 
Viên 1.500 1.500 

24 40.719 
ENTEROGER

MINA 
Bacillus claussii Uống 

Hỗn dịch 

uống 

2 tỷ bào tử/ 

5ml 
Sanofi S.p.A Ý 

QLSP-0728-

13 
Ống 6.564 6.564 

25 40.757 Satarex 
Beclometason 

(dipropionat) 
Xịt mũi 

Thuốc hít 

định 

liều/phun 

mù định liều 

50mcg/liều xịt, 

150 liều 

Công ty cổ phần 

tap5 đoàn Merap 

Việt 

Nam 

VD-25904-

16 
Lọ 56.000 56.000 

26 40.160 
Benzylpenicilli

n 1.000.000 IU 
Benzylpenicilin Tiêm Bột pha tiêm 1.000.000 UI 

Công ty CPDP 

Minh Dân 

Việt 

Nam 

VD-24794-

16 
Lọ 3.790 3.790 

27 40.720 Berberin 
Berberin 

(hydroclorid) 
Uống 

Viên nang 

cứng 
100mg 

Công ty cổ phần 

Dược - Trang 

thiết bị y tế Bình 

Định (Bidiphar) 

Việt 

Nam 

VD-19319-

13 
Viên 504 504 

28 40.761 BENITA Budesonid Xịt mũi 
Hỗn dịch xịt 

mũi 
64mcg/ 0,05ml 

Công ty Cổ Phần 

Tập Đoàn Merap 

Việt 

Nam 

VD-23879-

15 
Lọ 90.000 90.000 

29 40.591 
Capsicin Gel 

0,05% 
Capsaicin 

Dùng 

ngoài 

Thuốc dùng 

ngoài 
0,05g/100g 

Công ty TNHH 

BRV Healthcare 

Việt 

Nam 

VD-22085-

15 
Tuýp 59.950 59.950 

30 40.1032 
Calcium Hasan 

250mg 

Calci carbonat+ 

calci 

gluconolactat 

Uống 
viên nén sủi 

bọt 

150mg + 

1470mg 

Công ty TNHH 

Hasan - 

Dermapharm 

Việt 

Nam 

VD-28536-

17 
Viên 1.785 1.785 

31 40.1033 Caldihasan 
Calci carbonat + 

vitamin D3 
Uống Viên nén 

1250mg+125I

U 

Công ty TNHH 

Hasan - 

Dermapharm 

Việt 

Nam 

VD-34896-

20 
Viên 840 840 

32 40.1014 
Calci clorid 

500mg/ 5ml 
Calci clorid Tiêm 

Dung dịch 

tiêm 
500mg/ 5ml 

Công ty CPDP 

Minh Dân 

Việt 

Nam 

VD-22935-

15 
Ống 838 838 

33 40.98 
Growpone 

10% 
Calci gluconat Tiêm Thuốc tiêm 10% , 10ml Farmak Ukraine 

VN-16410-

13 
Ống 13.300 13.300 

34 40.1034 Mumcal Calci lactat Uống 
Dung dịch 

uống 
500mg /10ml 

Công ty CP DP 

Phương Đông 

Việt 

Nam 

VD-20804-

14 
Ống 4.300 4.300 



35 40.161 Pyfaclor kid Cefaclor Uống 
gói thuốc 

cốm 
125mg 

Nhà máy Stada 

Việt Nam 

Việt 

Nam 

VD-26427-

17 
Gói 3.700 3.700 

36 40.162 Droxikid Cefadroxil Uống 
gói thuốc 

cốm 
250mg 

Nhà máy Stada 

Việt Nam 

Việt 

Nam 

VD-24961-

16 
Gói 2.200 2.200 

37 40.163 
Cephalexin 

PMP 250 
Cefalexin Uống 

viên nang 

cứng 
250mg 

Công ty cổ phần 

Pymepharco 

Việt 

Nam 

VD-24429-

16 
Viên 890 890 

38 40.169 
Cefixime 

50mg 
Cefixim Uống 

Thuốc cốm 

pha hỗn dịch 
50mg 

Công ty CPDP 

Minh Dân 

Việt 

Nam 

VD-32525-

19 
Gói 796 796 

39 40.184 
Cefuroxime 

125mg 
Cefuroxim Uống 

Bột pha hỗn 

dịch 
125mg 

Công ty CPDP 

Minh Dân 

Việt 

Nam 

VD-23598-

15 
Gói 1.613 1.613 

40 40.28 Celecoxib Celecoxib Uống 
Viên nang 

cứng 
200mg 

Công ty cổ phần 

Dược phẩm 

Khánh Hòa 

Việt 

Nam 

VD-33466-

19 
Viên 351 351 

41 40.81 
Clorphenirami

n 4mg 

Chlorphenirami

n (hydrogen 

maleat) 

Uống Viên nén 4mg 

Công ty cổ phần 

Dược phẩm 

Khánh Hòa 

Việt 

Nam 

VD-34186-

20 
Viên 39 39 

42 40.227 Ciprofloxacin Ciprofloxacin Uống 
Viên nén 

bao phim 
500mg 

Công ty cổ phần 

Dược phẩm 

Khánh Hòa 

Việt 

Nam 

VD-30407-

18 
Viên 605 605 

43 40.594 Knevate 
Clobetasol 

propionat 
Bôi Kem 0,05% 

Công ty cổ phần 

dược phẩm Đạt 

Vi Phú 

Việt 

Nam 

VD-32811-

19 
Tuýp 9.300 9.300 

44 40.285 Clotrimazol Clotrimazol 
Đặt âm 

đạo 

Viên đặt âm 

đạo 
100mg 

Công ty cổ phần 

dược Medipharco 

Việt 

Nam 

VD-17187-

12 
Viên 1.350 1.350 

45 40.61 Colchicin Colchicin Uống Viên nén 1mg 

Công ty cổ phần 

Dược phẩm 

Khánh Hòa 

Việt 

Nam 

VD-22172-

15 
Viên 272 272 

46 40.653 Alcool 70° Cồn 70° 
Dùng 

ngoài 

Thuốc dùng 

ngoài 
60ml 

Chi nhánh công ty 

cổ phần dược 

phẩm OPC tại 

Bình Dương-Nhà 

máy dược phẩm 

OPC 

Việt 

Nam 

VD-31793-

19 
Chai 3.250 3.250 

47 40.901 Cồn Boric 3% Cồn boric 
Dùng 

ngoài 

Thuốc nhỏ 

tai 
3%, 10ml 

Công ty cổ phần 

dược phẩm 3/2 

Việt 

Nam 

VD-23481-

15 
Chai 6.300 6.300 

48 40.765 DEXONE Dexamethason Uống Viên 0,5mg 
Công ty cổ phần 

dược phẩm 3/2 

Việt 

Nam 

VD-20162-

13 
Viên 63 63 

49 40.83 
Dexclorphenira

min Blue 

Dexchlorphenir

amin 
Uống Viên nén 2mg 

Công ty cổ phần 

Dược phẩm 

Khánh Hòa 

Việt 

Nam 

VD-33995-

20 
Viên 60 60 



50 40.993 
Dextromethorp

han 15 

Dextromethorph

an 
Uống Viên 15mg 

Công ty cổ phần 

dược Vacopharm 

Việt 

Nam 

VD-25851-

16 
Viên 158 158 

51 40.933 Seduxen 5 mg Diazepam Uống Viên nén 5mg 
Gedeon Richter 

Plc. 
Hungary 

VN-19162-

15 
Viên 1.260 1.260 

52 40.933 

Diazepam-

Hameln 

5mg/ml 

Injection 

Diazepam Tiêm Thuốc tiêm 10mg/2ml 
Siegfried Hameln 

GmbH 
Đức 

VN-19414-

15 
Ống 8.800 8.800 

53 40.532 Digoxin-BFS Digoxin Tiêm 
Dung dịch 

tiêm 
0,25mg/1ml 

Công ty Cổ phần 

Dược phẩm CPC1 

Hà Nội 

Việt 

Nam 

VD-31618-

19 
Lọ 16.000 16.000 

54 40.532 
DIGOXINEQ

UALY 
Digoxin Uống Viên 0,25mg 

Công ty cổ phần 

dược phẩm 3/2 

Việt 

Nam 

VD-31550-

19 
Viên 640 640 

55 40.721 Grafort 
Dioctahedral 

smectit 
Uống 

Hỗn dịch 

uống 
3g Daewoong 

Hàn 

Quốc 

VN-18887-

15 
Gói 7.896 7.896 

56 40.721 VACOMETA 
Dioctahedral 

smectit 
Uống Thuốc cốm 3g 

Công ty cổ phần 

dược Vacopharm 

Việt 

Nam 

VD-32092-

19 
Gói 889 889 

57 40.736 Dacolfort 
Diosmin + 

hesperidin 
Uống Viên 450mg+ 50mg 

Công ty cổ phần 

dược Danapha 

Việt 

Nam 

VD-30231-

18 
Viên 840 840 

58 40.688 Domperidon Domperidon Uống Viên nén 10mg 

Công ty cổ phần 

Dược phẩm 

Khánh Hòa 

Việt 

Nam 

VD-28972-

18 
Viên 70 70 

59 40.697 Zecein 40 
Drotaverin 

clohydrat 
Uống viên nén 40mg 

Công ty TNHH 

Liên Doanh 

Stellapharm - Chi 

nhánh 1 

Việt 

Nam 

VD-33895-

19 
Viên 600 600 

60 40.105 

Ephedrine 

Aguettant 

30mg/ml 

Ephedrin 

(hydroclorid) 

Tiêm 

truyền 

Dung dịch 

tiêm truyền 

tĩnh mạch 

30mg/ml, 1 ml 
Laboratoire 

Aguettant 
Pháp 

VN-19221-

15 
Ống 57.750 57.750 

61 40.221 Erythromycin Erythromycin Uống 
Viên nén 

bao phim 
500mg 

Công ty cổ phần 

Dược phẩm 

Khánh Hòa 

Việt 

Nam 

VD-28973-

18 
Viên 1.420 1.420 

62 40.678 
Esomeprazol 

20mg 
Esomeprazol Uống 

Viên nang 

cứng 
20mg 

Công ty cổ phần 

Dược phẩm 

Khánh Hòa 

Việt 

Nam 

VD-33458-

19 
Viên 245 245 

63 40.502 Mibeplen 5mg Felodipin Uống 

viên nén bao 

phim tác 

dụng kéo dài 

5mg 

Công ty TNHH 

liên doanh Hasan-

Dermapharm 

Việt 

Nam 

VD-25036-

16 
Viên 978 978 

64 40.553 Fatfe Fenofibrat Uống Viên 145mg 
Công ty TNHH 

BRV Healthcare 

Việt 

Nam 

VD-36043-

22 
Viên 3.120 3.120 



65 40.553 
SaViFibrat 

200M 
Fenofibrat Uống Viên 200mg Savipharm 

Việt 

Nam 

VD-29839-

18 
Viên 2.200 2.200 

66 40.87 Fefasdin 60 Fexofenadin Uống 
Viên nén 

bao phim 
60mg 

Công ty cổ phần 

Dược phẩm 

Khánh Hòa 

Việt 

Nam 

VD-26174-

17 
Viên 240 240 

67 40.336 Fluzinstad 5 Flunarizin Uống 
viên nang 

cứng 
5mg 

Công ty TNHH 

Liên Doanh 

Stellapharm - Chi 

nhánh 1 

Việt 

Nam 

VD-25479-

16 
Viên 1.020 1.020 

68 40.132 

SaVi 

Gabapentin 

300 

Gabapentin Uống 
Viên nén 

bao phim 
300mg 

Công ty CPDP 

SaVi 

Việt 

Nam 

VD-24271-

16 
Viên 945 945 

69 40.132 Gabapentin Gabapentin Uống 
Viên nang 

cứng 
300mg 

Công ty cổ phần 

Dược phẩm 

Khánh Hòa 

Việt 

Nam 

VD-22908-

15 
Viên 404 404 

70 40.468 Gelofusine 

Gelatin succinyl 

+ natri clorid 

+natri hydroxyd 

Tiêm 

truyền 

Dung dịch 

tiêm truyền 

(20g + 3,505g 

+ 

0,68g)/500ml 

B.Braun Medical 

Industries Sdn. 

Bhd 

Malaysia 
VN-20882-

18 
Chai 

116.00

0 

116.00

0 

71 40.198 
Gentamicin 

0.3% 
Gentamicin 

Dùng 

ngoài 

Dung dịch 

nhỏ mắt 
0,3%, 5ml 

Công ty cổ phần 

Dược - Trang 

thiết bị y tế Bình 

Định (Bidiphar) 

Việt 

Nam 

VD-28237-

17 
Lọ 1.995 1.995 

72 40.808 
Hasanbest 

500/2.5 

Metformin + 

glibenclamid 
Uống 

viên nén bao 

phim 

500mg + 

2,5mg 

Công ty TNHH 

Hasan - 

Dermapharm 

Việt 

Nam 

VD-32391-

19 
Viên 1.995 1.995 

73 40.800 
Glumeron 60 

MR 
Gliclazid Uống 

Viên giải 

phóng có 

kiểm soát 

60mg 

Công ty cổ phần 

dược Hậu Giang - 

Chi nhánh nhà 

máy dược phẩm 

DHG tại Hậu 

Giang 

Việt 

Nam 

VD-35985-

22 
Viên 2.290 2.290 

74 40.801 Flodilan-2 Glimepirid Uống 
Viên nén 

bao phim 
2mg 

Công ty cổ phần 

dược phẩm Đạt 

Vi Phú 

Việt 

Nam 

VD-28457-

17 
Viên 470 470 

75 
40.30.77

7 

Comiaryl 

2mg/500mg 

Glimepirid + 

metformin 
Uống 

viên nén bao 

phim 
2mg + 500mg 

Công ty TNHH 

Hasan - 

Dermapharm 

Việt 

Nam 

VD-33885-

19 
Viên 2.499 2.499 

76 
40.30.77

7 

Comiaryl 

2mg/500mg 

Glimepirid + 

metformin 
Uống 

viên nén bao 

phim 
2mg + 500mg 

Công ty TNHH 

Hasan - 

Dermapharm 

Việt 

Nam 

VD-33885-

19 
Viên 2.499 2.499 



77 40.64 Glucosamin Glucosamin Uống 
Viên nén 

bao phim 
500mg 

Công ty cổ phần 

Dược phẩm 

Khánh Hòa 

Việt 

Nam 

VD-31739-

19 
Viên 270 270 

78 40.1015 Glucose 5% Glucose 
Tiêm 

truyền 

Dung dịch 

tiêm truyền 

tĩnh mạch 

5g 

Công ty cổ phần 

dược phẩm 

Otsuka Việt Nam 

Việt 

Nam 

VD-24423-

16 
Chai 8.400 8.400 

79 40.1015 Glucose 10% Glucose 
Tiêm 

truyền 

Dung dịch 

tiêm truyền 

tĩnh mạch 

10% 

Công ty cổ phần 

dược phẩm 

Otsuka Việt Nam 

Việt 

Nam 

VD-30703-

18 
Chai 11.550 11.550 

80 40.667 Gebhart 
Guaiazulen + 

dimethicon 
Uống Gel uống 4mg; 3000mg 

Công ty cổ phần 

dược phẩm Đạt 

Vi Phú 

Việt 

Nam 

VD-27437-

17 
Gói 3.645 3.645 

81 40.566 

Viên dưỡng 

não Ginko 

Biloba 

Ginkgo biloba Uống Viên 40mg 

Công ty Cổ phần 

dược Lâm Đồng ( 

Ladophar) 

Việt 

Nam 

VD-27724-

17 
Viên 245 245 

82 40.772 Forsancort Hydrocortison 
Dùng 

ngoài 

Thuốc dùng 

ngoài 
1%/10g 

Công ty cổ phần 

Medipharco 

Việt 

Nam 

VD-32290-

19 
Tuýp 18.200 18.200 

83 40.804 
Novorapid 

FlexPen 

Insulin analog 

tác dụng nhanh, 

ngắn (Aspart, 

Lispro, 

Glulisine) 

Tiêm 
Dung dịch 

tiêm 
300U/3ml 

Novo Nordisk 

Production S.A.S 
Pháp 

QLSP-963-

16 

Bút 

tiêm 

225.00

0 

225.00

0 

84 40.479 Nadecin 10mg 
Isosorbid 

dinitrat 
Uống Viên 10mg 

S.C. Arena Group 

S.A 
Romani 

VN-17014-

13 
Viên 2.600 2.600 

85 40.479 Isosorbid 
Isosorbid 

dinitrat 
Uống Viên nén 10mg 

Công ty cổ phần 

Dược phẩm 

Khánh Hòa 

Việt 

Nam 

VD-22910-

15 
Viên 155 155 

86 40.1005 Kaleorid Kali clorid Uống 

Viên bao 

phim giải 

phóng chậm 

600mg 

Leo 

Pharmaceutical 

Products Ltd. A/S 

(Leo Pharma A/S) 

Đan 

Mạch 

VN-15699-

12 
Viên 2.100 2.100 

87 40.1017 

Potassium 

Chloride 

Proamp 

0,10g/ml 

Kali clorid 
Tiêm 

truyền 

Dung dịch 

đậm đặc để 

pha dung 

dịch tiêm 

truyền 

1g/10ml 
Laboratoire 

Aguettant 
Pháp 

VN-16303-

13 
Ống 5.500 5.500 

88 40.724 Tozinax syrup Kẽm sulfat Uống Siro 
10mg/5ml, 

100ml 

Công ty cổ phần 

Dược - Trang 

thiết bị y tế Bình 

Định (Bidiphar) 

Việt 

Nam 

VD-30655-

18 
Chai 14.595 14.595 



89 40.725 Tozinax Kẽm gluconat Uống Viên nén 70mg 

Công ty cổ phần 

Dược - Trang 

thiết bị y tế Bình 

Định (Bidiphar) 

Việt 

Nam 

VD-26368-

17 
Viên 168 168 

90 40.509 Blocadip 10 
Lercanidipin 

(hydroclorid) 
Uống 

viên nén bao 

phim 
10mg 

Công ty TNHH 

liên doanh Hasan-

Dermapharm 

Việt 

Nam 

VD-32404-

19 
Viên 1.019 1.019 

91 40.12 Lidocain 
Lidocain 

(hydroclorid) 

Dùng 

ngoài 

Thuốc xịt 

ngoài da 
10%, 38g 

Egis 

pharmaceutical 
Hungari 

VN-20499-

17 
Lọ 

159.00

0 

159.00

0 

92 40.91 Lorastad Sp. Loratadin Uống sirô thuốc 1mg/ml, 60ml 

Công ty TNHH 

Liên Doanh 

Stellapharm - Chi 

nhánh 1 

Việt 

Nam 

VD-23972-

15 
Chai 14.000 14.000 

93 40.512 Bivitanpo 100 Losartan Uống 
Viên nén 

bao phim 
100mg 

Công ty TNHH 

BRV Healthcare 

Việt 

Nam 

VD-31444-

19 
Viên 4.500 4.500 

94 40.40 Loxoprofen Loxoprofen Uống Viên nén 60mg 

Công ty cổ phần 

Dược phẩm 

Khánh Hòa 

Việt 

Nam 

VD-34188-

20 
Viên 427 427 

95 40.670 Gelactive 

Magnesi 

hydroxyd + 

nhôm hydroxyd 

Uống 
Hỗn dịch 

uống 

400mg + 

300mg 

Công ty TNHH 

liên doanh Hasan-

Dermapharm 

Việt 

Nam 

VD-31402-

18 
Gói 2.499 2.499 

96 40.671 Varogel 

Magnesi 

hydroxyd + 

nhôm hydroxyd 

+ simethicon 

Uống 
Hỗn dịch 

uống 

800,4 mg + 

611,76mg + 

80mg 

Công ty TNHH 

DP Shinpoong 

Daewoo 

Việt Naa 
VD-18848-

13 
Gói 3.100 3.100 

97 40.671 
Mathomax-s 

gel plus 

Magnesi 

hydroxyd + 

nhôm hydroxyd 

+ simethicon 

Uống 
hỗn dịch 

uống 

800mg + 

800mg + 60mg 

Công ty TNHH 

liên doanh Hasan-

Dermapharm 

Việt 

Nam 

VD-33910-

19 
Gói 3.969 3.969 

98 40.73 
Methocarbamo

l 
Methocarbamol Uống Viên nén 500mg 

Công ty cổ phần 

Dược phẩm 

Khánh Hòa 

Việt 

Nam 

VD-28974-

18 
Viên 305 305 

99 40.690 Vincomid Metoclopramid Tiêm Thuốc tiêm 10mg/2ml 

Công ty cổ phần 

dược phẩm Vĩnh 

Phúc 

Việt 

Nam 

VD-21919-

14 
Ống 1.030 1.030 

100 40.213 Neo-tergynan 

Metronidazol + 

neomycin + 

nystatin 

Đặt âm 

đạo 

Viên đặt âm 

đạo 

500mg + 

65.000UI + 

100.000UI 

Sophatex Pháp 
VN-18967-

15 
Viên 11.880 11.880 



101 40.43 

Morphin 

(Morphin 

hydroclorid 

10mg/ml) 

Morphin Tiêm Thuốc tiêm 10mg/1ml 

Chi nhánh Công 

ty cổ phần dược 

phẩm trung ương 

Vidipha Bình 

Dương 

Việt 

Nam 

VD-24315-

16 
Ống 7.000 7.000 

102 40.44 Morphin 30mg Morphin Uống Viên 30mg 

Công ty cổ phần 

dược phẩm trung 

ương 2 

Việt 

Nam 

VD-19031-

13 
Viên 7.150 7.150 

103 40.232 Moxieye Moxifloxacin Nhỏ mắt 
Dung dịch 

nhỏ mắt 

5 mg/ml, 10 

ml 

Công ty Cổ phần 

Dược phẩm CPC1 

Hà Nội 

Việt 

Nam 

VD-22001-

14 
Lọ 65.000 65.000 

104 40.998 
Acetylcysteine 

100mg 
N-acetylcystein Uống 

Thuốc bột 

uống 
100mg 

Công ty cổ phần 

Dược phẩm 

Khánh Hòa 

Việt 

Nam 

VD-35587-

22 
Gói 435 435 

105 40.998 Acetylcystein N-acetylcystein Uống 
Viên nang 

cứng 
200mg 

Công ty cổ phần 

Dược phẩm 

Khánh Hòa 

Việt 

Nam 

VD-33456-

19 
Viên 204 204 

106 40.114 BFS-Naloxone 
Naloxon 

(hydroclorid) 
Tiêm 

Dung dịch 

tiêm 
0,4mg/ml, 1ml 

Công ty Cổ phần 

Dược phẩm CPC1 

Hà Nội 

Việt 

Nam 

VD-23379-

15 
Ống 29.400 29.400 

107 40.658 
NATRI 

CLORID 0,9% 
Natri clorid 

Dùng 

ngoài 

Thuốc dùng 

ngoài 
0,9% , 1000ml 

Công ty cổ phần 

dược phẩm 3/2 

Việt 

Nam 

VD-26717-

17 
Chai 10.080 10.080 

108 40.883 
Natri Clorid 

0,9% 
Natri clorid Nhỏ mắt 

Thuốc nhỏ 

mắt, thuốc 

nhỏ mũi 

0,9%, 10ml 

Công ty cổ phần 

dược vật tư y tế 

Hải Dương 

Việt 

Nam 

VD-29295-

18 
Lọ 1.320 1.320 

109 40.1021 
Sodium 

chloride 0,9% 
Natri clorid 

Tiêm 

truyền 

Dung dịch 

tiêm truyền 

tĩnh mạch 

0.9g/100ml 

Công ty cổ phần 

dược phẩm 

Otsuka Việt Nam 

Việt 

Nam 

VD-24019-

15 
Chai 9.450 9.450 

110 40.1010 Oremute 5 

Natri clorid + 

kali clorid + 

natri citrat + 

glucose khan + 

kẽm 

Uống 

Thuốc bột 

pha dung 

dịch uống 

520mg + 

300mg + 

580mg + 

2700mg + 5mg 

Công ty TNHH 

liên doanh Hasan-

Dermapharm 

Việt 

Nam 

QLĐB-459-

14 
Gói 2.750 2.750 

111 40.730 Oresol new 

Natri clorid + 

natri citrat + kali 

clorid + glucose 

khan 

Uống 
Bột pha 

uống 

0,52g + 0,3g + 

0,509g + 2,7g 

Công ty cổ phần 

Dược - Trang 

thiết bị y tế Bình 

Định (Bidiphar) 

Việt 

Nam 

VD-23143-

15 
Gói 1.050 1.050 

112 40.1009 Oresol 

Natri clorid+kali 

clorid+ natri 

citrat + glucose 

khan 

Uống 
Bột pha 

uống 

3,5g + 1,5g + 

2,545g + 20g 

Công ty cổ phần 

Dược - Trang 

thiết bị y tế Bình 

Định (Bidiphar) 

Việt 

Nam 

VD-29957-

18 
Gói 1.491 1.491 



113 40.979 Molukat 4 
Natri 

montelukast 
Uống Viên 4mg 

Công Ty Cổ Phần 

Dược Hậu Giang 

- Chi nhánh nhà 

máy dược phẩm 

DHG tại Hậu 

Giang 

Việt 

Nam 

VD-33303-

19 
Viên 1.140 1.140 

114 40.881 VITOL Natri hyaluronat Nhỏ mắt 
Dung dịch 

nhỏ mắt 
18mg/10ml 

Công ty Cổ Phần 

Tập Đoàn Merap 

Việt 

Nam 

VD-28352-

17 
Lọ 39.000 39.000 

115 40.832 Vinstigmin 
Neostigmin 

metylsulfat 
Tiêm Thuốc tiêm 

0,5mg/ml, 1 

ml 

Công ty cổ phần 

dược phẩm Vĩnh 

Phúc 

Việt 

Nam 

VD-30606-

18 
Ống 6.300 6.300 

116 40.1025 
SMOFlipid 

20% 
Nhũ dịch lipid 

Tiêm 

truyền 

Nhũ tương 

tiêm truyền 

(6g + 6g + 5g 

+ 3g)/100ml 

Fresenius Kabi 

Austria GmbH 
Áo 

VN-19955-

16 
Chai 99.000 99.000 

117 40.480 Pecrandil 5 Nicorandil Uống Viên nén 5mg 

Công ty cổ phần 

dược phẩm Hà 

Tây 

Việt 

Nam 

VD-25180-

16 
Viên 1.722 1.722 

118 40.119 

BFS-

Noradrenaline 

4mg 

Nor-epinephrin 

(Nor- adrenalin) 
Tiêm 

Dung dịch 

tiêm 
4mg/4ml 

Công ty Cổ phần 

Dược phẩm CPC1 

Hà Nội 

Việt 

Nam 

VD-27818-

17 
Lọ 54.000 54.000 

119 40.619 
Nước oxy già 

3% 
Nước oxy già 

Dùng 

ngoài 

Thuốc dùng 

ngoài 
10TT/60ml 

Chi nhánh công ty 

cổ phần dược 

phẩm OPC tại 

Bình Dương-Nhà 

máy dược phẩm 

OPC 

Việt 

Nam 

VD-33500-

19 
Chai 1.800 1.800 

120 40.297 
Thuốc rơ 

miệng NYST 
Nystatin 

Đánh tưa 

lưỡi 

Thuốc tác 

dụng tại 

niêm mạc 

miệng 

25.000UI 

Chi nhánh công ty 

cổ phần dược 

phẩm OPC tại 

Bình Dương-Nhà 

máy dược phẩm 

OPC 

Việt 

Nam 

VD-26961-

17 
Gói 1.313 1.313 

121 40.235 Ofloxacin Ofloxacin Uống 
Viên nén 

bao phim 
200mg 

Công ty cổ phần 

Dược phẩm 

Khánh Hòa 

Việt 

Nam 

VD-27919-

17 
Viên 352 352 

122 40.677 Kagasdine Omeprazol Uống 
Viên nang 

cứng 
20mg 

Công ty cổ phần 

Dược phẩm 

Khánh Hòa 

Việt 

Nam 

VD-33461-

19 
Viên 145 145 

123 40.190 Oxacillin 1g Oxacilin Tiêm 
Thuốc bột 

pha tiêm 
1g 

Chi nhánh 3 - 

Công ty cổ phần 

dược phẩm 

Imexpharm tại 

Bình Dương 

Việt 

Nam 

VD-26162-

17 
Lọ 46.893 46.893 



124 40.48 

Efferalgan (Cơ 

sở xuất xưởng: 

(Upsa SAS, 

đ/c: 979, 

Avenue des 

Pyrénées, 

47520 Le 

Passage, 

France) 

Paracetamol 

(acetaminophen

) 

Đặt hậu 

môn 
Viên đạn 80mg UPSA SAS Pháp 

VN-20952-

18 
Viên 1.890 1.890 

125 40.48 Biragan 300 

Paracetamol 

(acetaminophen

) 

Đặt Thuốc đạn 300 mg 

Công ty cổ phần 

Dược - Trang 

thiết bị y tế Bình 

Định (Bidiphar) 

Việt 

Nam 

VD-23136-

15 
Viên 1.890 1.890 

126 40.48 Biragan 150 

Paracetamol 

(acetaminophen

) 

Đặt Thuốc đạn 150mg 

Công ty cổ phần 

Dược - Trang 

thiết bị y tế Bình 

Định (Bidiphar) 

Việt 

Nam 

VD-21236-

14 
Viên 1.785 1.785 

127 40.48 
Para-OPC 

325mg 

Paracetamol 

(acetaminophen

) 

Uống 
Thuốc bột 

sủi bọt 
325mg 

Chi nhánh Công 

ty Cổ phần Dược 

phẩm OPC tại 

Bình Dương - 

Nhà máy Dược 

phẩm OPC 

Việt 

Nam 

VD-31143-

18 
Gói 1.450 1.450 

128 40.49 
Hapacol 150 

Flu 

Paracetamol + 

chlorpheniramin 
Uống 

Thuốc bột 

sủi bọt 
150mg + 1mg 

Công Ty Cổ Phần 

Dược Hậu Giang 

- Chi nhánh nhà 

máy dược phẩm 

DHG tại Hậu 

Giang 

Việt 

Nam 

VD-20557-

14 
Gói 740 740 

129 40.30.66 

Tiffy syrup 

(CSNQ: Cty 

TNHH Thai 

Nakorn Patana 

(Thái Lan)- 

đ/c: 94/7 Soi 

Ngamwongwa

n 8 

(Yimprakorb), 

đường 

Ngamwongwa

n, Nonthaburi, 

Thái Lan) 

Paracetamol + 

chlorpheniramin 

+ phenylephrin 

Uống Siro 
(120mg + 1mg 

+ 5mg )/5ml 

Công ty Trách 

nhiệm hữu hạn 

Thai Nakorn 

Patana Việt Nam 

Việt 

Nam 

VD-28620-

17 
Chai 20.700 20.700 



130 40.448 
Vitamin K1 1 

mg/1ml 

Phytomenadion 

(vitamin K1) 
Tiêm Thuốc tiêm 1mg/1 ml 

Công ty cổ phần 

dược Danapha 

Việt 

Nam 

VD-18908-

13 
Ống 1.020 1.020 

131 40.448 
Vinphyton 

10mg 

Phytomenadion 

(vitamin K1) 
Tiêm Thuốc tiêm 10mg/ 1ml 

Công ty cổ phần 

dược phẩm Vĩnh 

Phúc 

Việt 

Nam 

VD-28704-

18 
Ống 1.650 1.650 

132 40.576 Piracetam Piracetam Uống Viên nang 400mg 

Công ty cổ phần 

Dược phẩm 

Khánh Hòa 

Việt 

Nam 

VD-16393-

12 
Viên 272 272 

133 40.301 Valygyno 

Nystatin + 

neomycin + 

polymyxin B 

Đặt âm 

đạo 

Viên đặt âm 

đạo 

100.000UI+35.

000UI+35.000

UI 

Công ty cổ phần 

dược phẩm Me Di 

Sun 

Việt 

Nam 

VD-25203-

16 
Viên 3.990 3.990 

134 40.94 Promethazin 
Promethazin 

(hydroclorid) 

Dùng 

ngoài 

Thuốc dùng 

ngoài 
2%, 10g 

Công ty cổ phần 

Medipharco 

Việt 

Nam 

VD-24422-

16 
Tuýp 6.100 6.100 

135 40.94 Pipolphen 
Promethazin 

(hydroclorid) 
Tiêm Thuốc tiêm 50mg/2ml 

Egis 

pharmaceutical 
Hungari 

VN-19640-

16 
Ống 15.000 15.000 

136 40.21 
Fresofol 1% 

Mct/Lct 
Propofol Tiêm 

Nhũ tương 

tiêm hoặc 

tiêm truyền 

1%, 20ml 
Fresenius Kabi 

Austria GmbH 
Áo 

VN-17438-

13 
Ống 26.800 26.800 

137 40.680 
Beprasan 

10mg 
Rabeprazol Uống 

Viên nén 

kháng dịch 

vị 

10mg 

Lek 

Pharmaceuticals 

d.d, 

Slovenia 
VN-21084-

18 
Viên 8.000 8.000 

138 40.1026 

Lactated 

Ringer's 

Otsuka 

Ringer lactat 
Tiêm 

truyền 

Dung dịch 

tiêm truyền 

tĩnh mạch 

500ml 

Công ty cổ phần 

dược phẩm 

Otsuka Việt Nam 

Việt 

Nam 

VD-25377-

16 
Chai 9.450 9.450 

139 40.838 
Rocuronium 

Kabi 10mg/ml 

Rocuronium 

bromid 

Tiêm 

truyền 

Dung dịch 

tiêm hoặc 

tiêm truyền 

10mg/ml 
Fresenius Kabi 

Austria GmbH 
Áo 

VN-22745-

21 
Lọ 47.200 47.200 

140 40.558 
Rosuvastatin 

20 
Rosuvastatin Uống Viên 20mg 

Công ty cổ phần 

Medipharco 

Việt 

Nam 

VD-35416-

21 
Viên 580 580 

141 40.558 
Rosuvastatin 

10 
Rosuvastatin Uống Viên 10mg 

Công ty cổ phần 

Medipharco 

Việt 

Nam 

VD-35415-

21 
Viên 300 300 

142 40.937 Rotundin 60 Rotundin Uống Viên nén 60mg 

Công ty cổ phần 

Dược phẩm 

Khánh Hòa 

Việt 

Nam 

VD-20224-

13 
Viên 599 599 

143 40.733 
MICEZYM 

100 

Saccharomyces 

boulardii 
Uống Thuốc bột 

2,26 x 

10^9CFU 

Công ty TNHH 

liên doanh Hasan-

Dermapharm 

Việt 

Nam 

QLSP-947-

16 
Gói 4.599 4.599 

144 40.980 Buto-Asma 
Salbutamol 

(sulfat) 
Xịt 

Khí dung đã 

chia liều 
100mcg/liều 

Laboratorio Aldo-

Unión SL. 

Tây Ban 

Nha 

VN-16442-

13 
Bình 50.000 50.000 



145 40.980 
Ventolin 

Nebules 

Salbutamol 

(sulfat) 
Khí dung 

Dung dịch 

khí dung 
2,5mg/ 2,5ml 

GlaxoSmithKline 

Australia Pty.,  

Ltd. 

Úc 
VN-20765-

17 
Ống 4.575 4.575 

146 40.981 Combivent 
Salbutamol + 

ipratropium 
Khí dung 

Dung dịch 

khí dung 
2,5mg + 0,5mg 

Laboratoire 

Unither 
Pháp 

VN-19797-

16 
Lọ 16.074 16.074 

147 40.982 

Seretide 

Evohaler DC 

25/250 mcg 

Salmeterol+ 

fluticason 

propionat 

Dạng hít 

Thuốc phun 

mù định liều 

hệ hỗn dịch 

25mcg + 

250mcg 

Glaxo Wellcome 

SA, 

Tây Ban 

Nha 

VN-22403-

19 

Bình 

xịt 

278.09

0 

278.09

0 

148 40.429 FE-Folic Extra 
Sắt fumarat + 

acid folic 
Uống 

Viên nang 

mềm 

200mg + 

1,5mg 

Công ty TNHH 

Dược phẩm USA-

NIC 

Việt 

Nam 

VD-18140-

12 
Viên 483 483 

149 40.750 Espumisan L Simethicon Uống 
Nhũ dịch 

uống 
40mg/ml 

Berlin Chemie 

AG 
Đức 

VN-22001-

19 
Lọ 53.300 53.300 

150 40.715 Sorbitol 5g Sorbitol Uống 
Bột pha 

uống 
5g 

Công ty cổ phần 

dược Danapha 

Việt 

Nam 

VD-25582-

16 
Gói 500 500 

151 40.225 Kamydazol 
Spiramycin + 

metronidazol 
Uống 

Viên nén 

bao phim 

750.000IU + 

125mg 

Công ty cổ phần 

Dược phẩm 

Khánh Hòa 

Việt 

Nam 

VD-25708-

16 
Viên 1.250 1.250 

152 40.242 
Cotrimoxazol 

800/160 

Sulfamethoxazo

l + 

Trimethoprim 

Uống Viên nén 
800mg + 

160mg 

Công ty CPDP 

Minh Dân 

Việt 

Nam 

VD-34201-

20 
Viên 427 427 

153 40.527 Mibetel HCT 

Telmisartan + 

hydroclorothiazi

d 

Uống Viên nén 
40mg + 

12,5mg 

Công ty TNHH 

Liên doanh 

HASAN-

DERMAPHARM 

Việt 

Nam 

VD-30848-

18 
Viên 4.200 4.200 

154 40.527 PRUNITIL 

Telmisartan + 

hydroclorothiazi

d 

Uống Viên nén 
40mg + 

12,5mg 

Công ty cổ phần 

Dược phẩm 

Khánh Hòa 

Việt 

Nam 

VD-35733-

22 
Viên 525 525 

155 40.892 
TETRACAIN 

0,5% 
Tetracain Nhỏ mắt 

Thuốc nhỏ 

mắt 
0,5%/10ml 

Công ty cổ phần 

dược phẩm 3/2 

Việt 

Nam 

VD-31558-

19 
Chai 15.015 15.015 

156 40.247 Tetracyclin 1% 
Tetracyclin 

(hydroclorid) 
Tra mắt 

Thuốc tra 

mắt 
1%, 5g 

Công ty cổ phần 

Medipharco 

Việt 

Nam 

VD-26395-

17 
Tuýp 3.500 3.500 

157 40.56 Tenoxicam Tenoxicam Uống 
Viên nén 

bao phim 
20mg 

Công ty cổ phần 

Dược phẩm 

Khánh Hòa 

Việt 

Nam 

VD-31748-

19 
Viên 440 440 

158 40.840 Muslexan 4 
Tizanidin 

hydroclorid 
Uống 

viên nang 

cứng 
4mg 

Công ty TNHH 

liên doanh Hasan-

Dermapharm 

Việt 

Nam 

VD-33915-

19 
Viên 2.394 2.394 

159 40.206 
Tobramycin 

0,3% 
Tobramycin Nhỏ mắt 

Thuốc nhỏ 

mắt 
15mg/ 5ml 

Công ty CPDP 

Minh Dân 

Việt 

Nam 

VD-27954-

17 
Lọ 2.719 2.719 



160 40.207 Tobidex 
Tobramycin + 

dexamethason 
Nhỏ mắt 

Thuốc nhỏ 

mắt 

(0,3% + 

0,1%), 5ml 

Công ty cổ phần 

Dược - Trang 

thiết bị y tế Bình 

Định (Bidiphar) 

Việt 

Nam 

VD-28242-

17 
Lọ 6.720 6.720 

161 40.481 Metazrel Trimetazidin Uống 
Viên nén 

bao phim 
20mg 

Công ty cổ phần 

dược phẩm Đạt 

Vi Phú 

Việt 

Nam 

VD-28474-

17 
Viên 290 290 

162 40.1049 Vitamin B1 Vitamin B1 Uống Viên nén 250mg 

Công ty cổ phần 

Dược phẩm 

Khánh Hòa 

Việt 

Nam 

VD-26869-

17 
Viên 245 245 

163 40.1050 3B-Medi 
Vitamin B1 + 

B6 + B12 
Uống Viên 

125mg + 

125mg + 

250mcg 

Công ty cổ phần 

dược phẩm Me Di 

Sun 

Việt 

Nam 

VD-22915-

15 
Viên 1.239 1.239 

164 40.1054 Vitamin B6 

 

Vitamin B6 
 

Uống 
Viên nén 

bao phim 
250mg 

Công ty cổ phần 

Dược phẩm 

Khánh Hòa 

Việt 

Nam 

VD-27923-

17 
Viên 245 245 

165 40.1057 Vitamin C Vitamin C Uống 
Dung dịch 

uống 
100mg/5ml 

Công ty Cổ phần 

dược phẩm Hà 

Tây 

Việt 

Nam 

VD-36175-

22 
Ống 2.650 2.650 

166 40.1057 Vitamin C Vitamin C Uống 
Viên nang 

cứng 
500mg 

Công ty cổ phần 

Dược phẩm 

Khánh Hòa 

Việt 

Nam 

VD-31749-

19 
Viên 175 175 

167 40.1057 
Kingdomin 

vita C 
Vitamin C Uống Viên nén sủi 1000mg 

Công ty cổ phần 

Dược - Trang 

thiết bị y tế Bình 

Định (Bidiphar) 

Việt 

Nam 

VD-25868-

16 
Viên 798 798 

168 40.1061 
Vitamin E 

400IU 
Vitamin E Uống Viên 400UI 

Công ty cổ phần 

dược vật tư y tế 

Hải Dương 

Việt 

Nam 

VD-18448-

13 
Viên 450 450 

169 40.1064 Vitamin PP Vitamin PP Uống 
Viên nén 

bao phim 
500mg 

Công ty cổ phần 

Dược phẩm 

Khánh Hòa 

Việt 

Nam 

VD-31750-

19 
Viên 210 210 

Tổng cộng: 169 mặt hàng 

Gói thầu 02 

1 05C.36 
Bài Thạch 

Abipha 

Kim tiền thảo, 

Chỉ thực, Nhân 

trần, Hậu phác, 

Hoàng cầm, 

Bạch mao căn, 

Nghệ, Binh 

lang, Mộc 

Uống 
Viên nén 

bao phim 

1g + 100mg + 

250mg + 

100mg + 

150mg + 

500mg + 

250mg + 

100mg + 

100mg + 50mg 

Công ty Cổ phần 

Dược phẩm Công 

nghệ cao Abipha 

Việt 

Nam 

TCT-00087-

22 
Viên 610 610 



hương, Đại 

hoàng 

2 05C.129 

Bổ huyết ích 

não BDF  
 

Đương quy, 

Bạch quả 
Uống 

Viên nang 

mềm 
300mg + 40mg 

Công ty cổ phần 

Dược - Trang 

thiết bị y tế Bình 

Định (Bidiphar) 

Việt 

Nam 

VD-27258-

17 
Viên 1.490 1.490 

3 
05C.105.

4 

Botidana 

Danapha 

Đảng sâm, Bạch 

linh, Bạch truật, 

Cam thảo, Trần 

bì,Bán hạ chế, 

Sa nhân, Mộc 

hương 

Uống Viên 

250 mg + 432 

mg + 432 mg 

+151 mg + 

173 mg + 216 

mg +173 mg + 

215 mg 

Công ty cổ phần 

dược Danapha 

Việt 

Nam 

VD-19267-

13 
Viên 690 690 

4 05C.116 

Caltestin 

(Viêm đại 

tràng Xuân 

Quang) 

Trần bì, Đương 

quy, Mạch nha, 

Phục linh, Chỉ 

xác, Thanh bì, 

Bạch Truật, Hậu 

phác, Bạch đậu 

khấu, Can 

khương, Mộc 

hương. 

Uống Viên 

1,50g + 1,50g 

+ 0,80g + 

0,50g + 0,50g 

+ 0,50g + 

0,50g + 0,50g 

+ 0,50g + 

0,30g + 0,30g 

Công Ty TNHH 

Đông Dược Xuân 

Quang 

Việt 

Nam 

V577-H12-

10 
Viên 3.000 3.000 

5 05C.5 

CỐM CẢM 

XUYÊN 

HƯƠNG 

Xuyên khung, 

Bạch chỉ, 

Hương phụ, 

Quế, Gừng, 

Cam thảo bắc 

Uống Thuốc cốm 

600mg + 

700mg + 

600mg + 

100mg + 25mg 

+ 25mg 

Công ty Cổ phần 

Dược phẩm Yên 

Bái 

Việt 

Nam 

VD-31256-

18 
Gói 2.770 2.770 

6 
05C.224.

6 

Cốt bình 

nguyên 

Ô đầu, Địa liền, 

Đại hồi, Quế 

nhục, Thiên 

niên kiện, Huyết 

giác, Camphora, 

Riềng 

Dùng 

ngoài 
Cồn thuốc 

1,2g + 3,0g + 

1,8g  + 1,2g + 

3,0g + 1,8g + 

1,2ml + 3,0g 

Công ty Cổ phần 

TM Dược VTYT 

Khải Hà 

Việt 

Nam 

VD-22318-

15 
Bình 18.900 18.900 

7 05C.117 Crila Forte 
Cao khô Trinh 

nữ hoàng cung. 
Uống Viên 500mg 

Công ty cổ phần 

dược phẩmThiên 

Dược 

Việt 

Nam 

VD-24654-

16 
Viên 4.950 4.950 

8 05C.7 Cynaphytol Actisô Uống Viên 0,16g 

Công ty Cổ phần 

dược Lâm Đồng 

(Ladophar) 

Việt 

Nam 

VD-24104-

16 
Viên 460 460 

9 05C.80 
ĐẠI TRÀNG 

TP 

Bạch truật, Mộc 

hương, Hoàng 

Đằng, Hoài sơn, 

Trần bì, Hoàng 

Uống 
Viên hoàn 

cứng 

0,65g + 0,35g 

+ 0,4g + 0,42g 

+ 0,25g + 

0,54g + 0,35g 

Công ty Cổ phần 

Dược phẩm 

Thành Phát 

Việt 

Nam 

TCT-00012-

20 
Gói 3.844 3.844 



liên, Bạch linh, 

Sa nhân, Bạch 

thược, Cam 

thảo, Đảng sâm 

+ 0,35g + 

0,35g + 0,04g 

+ 0,22g 

10 
05C.222.

18 

Dầu nóng mặt 

trời 

Camphor, Tinh 

dầu bạc hà, Tinh 

dầu quế, Methyl 

salycilat, Gừng 

Dùng 

ngoài 

Thuốc dùng 

ngoài 

2,1g + 2,48g + 

0,11g + 6,21g 

+ 0,63g 

Chi nhánh Công 

ty Cổ phần Dược 

phẩm OPC tại 

Bình Dương - 

Nhà máy Dược 

phẩm OPC 

Việt 

Nam 

VD-30948-

18 
Lọ 25.200 25.200 

11 05C.21 Diệp hạ châu Diệp hạ châu Uống Viên 60mg 
Công ty cổ phần 

dược Danapha 

Việt 

Nam 

VD-26067-

17 
Viên 220 220 

12 
05C.58.2

0 

Độc hoạt tang 

ký sinh TW3 

Độc hoạt,Quế 

nhục, Phòng 

phong, Đương 

quy, Tế tân, 

Xuyên khung, 

Tần giao, Bạch 

thược, Tang ký 

sinh, Sinh địa, 

Đỗ trọng, Ngưu 

tất,Bạch linh, 

Cam thảo, Đảng 

sâm 

Uống 
Viên nang 

cứng 

120mg + 80mg 

+ 80mg + 

80mg + 80mg 

+ 80mg + 

80mg + 80mg 

+ 80mg + 

80mg + 80mg 

+ 80mg + 

80mg + 80mg 

+ 80mg 

Công ty Cổ phần 

Dược phẩm Trung 

ương 3 

Việt 

Nam 

VD-32645-

19 
Viên 609 609 

13 05C.54.1 
Dưỡng cốt 

hoàn 

Cao xương hỗn 

hợp, Hoàng bá, 

Tri mẫu, Trần 

bì, Bạch thược, 

Can khương, 

Thục địa 

Uống 
Viên hoàn 

cứng 

0,75g + 2,4g + 

0,3g + 0,6g + 

0,6g +  0,15g 

+  0,6g 

Công ty cổ phần 

công nghệ cao 

Traphaco 

Việt 

Nam 

VD-17817-

12 
Túi 2.500 2.500 

14 05C.131 
Dưỡng tâm an 

thần TW3 

Hoài sơn, Liên 

nhục, Liên tâm, 

Lá dâu, Lá 

vông, Bá tử 

nhân, Toan táo 

nhân, Long 

nhãn 

Uống 
Viên nén 

bao đường 

183mg + 

175mg + 15mg 

+ 91mg + 

91mg + 91mg 

+ 91mg + 

91mg 

Công ty Cổ phần 

Dược phẩm Trung 

ương 3 

Việt 

Nam 

VD-27103-

17 
Viên 546 546 

15 
05C.211.

5 
Eye tonic - VT 

Thục địa, Hoài 

sơn,Mẫu đơn bì, 

Bạch linh, Trạch 

tả, Sơn thù, Câu 

kỷ tử, Cúc hoa. 

Uống 
Viên nén 

bao phim 

200mg + 75mg 

+ 75mg + 

75mg + 50mg 

+ 100mg + 

Công ty Cổ phần 

TM Dược VTYT 

Khải Hà 

Việt 

Nam 

VD-33038-

19 
Viên 719 719 



100mg  + 

50mg 

16 05C.71.2 

Fengshi OPC 

viên phong 

thấp 

Mã tiền chế, Hy 

thiêm, Ngũ gia 

bì, Tam Thất 

Uống Viên 

0,7mg + 

852mg + 

232mg + 50mg 

Chi nhánh Công 

ty CPDP OPC tại 

Bình Dương - 

Nhà máy dược 

phẩm OPC 

Việt 

Nam 

VD-19913-

13 
Viên 840 840 

17 
05C.186.

3 
Hamov 

Ngưu tất, Nghệ, 

Hoa hoè, Bạch 

truật 

Uống 
Viên nang 

cứng 

150mg + 

150mg + 

150mg + 

300mg 

Công ty TNHH 

Vạn Xuân 

Việt 

Nam 

VD-32486-

19 
Viên 900 900 

18 
05C.161.

4 

Hoàn thập toàn 

đại bổ TW3 

Đương quy, 

Bạch truật,Đảng 

sâm, Quế nhục, 

Thục địa, Cam 

thảo, Hoàng 

kỳ,Bạch linh, 

Xuyên khung, 

Bạch thược 

Uống 
Viên hoàn 

mềm 

0,41g + 0,41g 

+ 0,60g + 

0,12g + 0,60g 

+ 0,12g + 

0,41g + 0,41g 

+ 0,31g + 

0,41g 

Công ty Cổ phần 

Dược phẩm Trung 

ương 3 

Việt 

Nam 

VD-26304-

17 
Viên 2.898 2.898 

19 
05C.181.

19 

HOẠT 

HUYẾT 

PHÚC HƯNG 

Ngưu tất, 

Đương quy, 

Xuyên khung, 

Ích mẫu, Thục 

địa 

Uống 
Viên nén  

bao phim 

400mg + 

120mg + 

300mg + 

300mg + 

400mg 

Công ty TNHH 

Đông dược Phúc 

Hưng 

Việt 

Nam 

VD-24511-

16 
Viên 805 805 

20 05C.37.2 Kim tiền thảo 
Kim tiền thảo, 

Râu ngô 
Uống 

Viên bao 

đường 

2400mg + 

972,2mg 

Công ty Cổ phần 

Dược VTYT Khải 

Hà 

Việt 

Nam 

VD-23886-

15 
Viên 250 250 

21 05C.35 
Kim tiền thảo 

HT 

 
Kim tiền thảo 

 
Uống 

Viên bao 

đường 
1200mg 

Công ty cổ phần 

dược phẩm Hà 

Tĩnh 

Việt 

Nam 

VD-26697-

17 
Viên 175 175 

22 
05C.135.

9 
Lopassi 

Lá sen, Lá vông, 

Lạc tiên, Tâm 

sen, Bình vôi 

Uống 
Viên bao 

đường 

500mg + 

700mg + 

500mg + 

100mg + 

1000mg 

Công ty  

CP dược phẩm 

Trường Thọ 

Việt 

Nam 

VD-30950-

18 
Viên 924 924 

23 
05C.100.

2 

P/H MỘC 

HƯƠNG 

Mộc hương, 

Hoàng liên 
Uống 

Viên nén 

bao phim 

120mg + 

240mg 

Công ty TNHH 

Đông Dược Phúc 

Hưng 

Việt 

Nam 

VD-23918-

15 
Viên 1.049 1.049 



24 05C.57.1 Phong tê thấp 

Độc hoạt, Phòng 

phong, Tang ký 

sinh, Tần giao, 

Bạch thược, 

Ngưu tất , Sinh 

địa, Cam thảo, 

Đỗ trọng , Tế 

tân, Quế nhục, 

Nhân sâm, 

Đương quy, 

Xuyên khung 

Uống 
Viên nén 

bao phim 

330mg + 

330mg + 

330mg + 60mg 

+ 330mg + 

330mg + 

330mg + 

330mg + 60mg 

+ 30mg + 

330mg + 

330mg + 60mg 

+ 60mg 

Công ty TNHH 

dược phẩm Hà 

Thành 

Việt 

Nam 

V320-H12-

13 
Viên 650 650 

25 05C.76.1 
PHONG TÊ 

THẤP 

Tục đoạn, 

Phòng phong, 

Hy thiêm, Độc 

hoạt, Tần giao, 

Bạch thược, 

Đương quy, 

Xuyên khung, 

Thiên niên kiện, 

Ngưu tất, Hoàng 

kỳ, Đỗ trọng 

Uống 
Viên nang 

cứng 

0,25g + 0,25g 

+ 0,25g + 0,2g 

+ 0,2g + 0,15g 

+ 0,15g + 

0,15g + 0,15g 

+ 0,15g + 

0,15g + 0,1 g 

Công ty Cổ phần 

Dược phẩm Yên 

Bái 

Việt 

Nam 

VD-26327-

17 
Viên 2.050 2.050 

26 05C.53 Piascledine 

Cao toàn phần 

không xà phòng 

hóa quả bơ, Cao 

toàn phần không 

xà phòng hóa 

dầu đậu nành 

Uống 
viên nang 

cứng 

100mg + 

200mg 

Laboratoires 

Expanscience 
Pháp 

VN-16540-

13 
Viên 12.000 12.000 

27 
05C.82.1

6 
Quy tỳ 

Bạch truật,Bạch 

linh, Hoàng kỳ, 

Toan táo 

nhân,Đẳng sâm, 

Mộc hương, 

Cam thảo, 

Đương quy, 

Viễn chí, Long 

nhãn, Đại táo. 

Uống 
Viên nang 

cứng 

248mg + 

248mg + 

124mg + 

124mg + 

124mg + 63mg  

+ 62mg + 

248mg + 

248mg + 

248mg + 63mg 

Công ty Cổ phần 

TM Dược VTYT 

Khải Hà 

Việt 

Nam 

VD-30743-

18 
Viên 910 910 

28 
05C.212.

2 
Sáng mắt 

Thục địa, Hoài 

sơn, Trạch tả, 

Cúc hoa, Thảo 

quyết minh, Hạ 

khô thảo, Hà thủ 

ô đỏ, Đương 

quy 

Uống Viên 

125mg + 

160mg + 

100mg + 

200mg + 

200mg + 

125mg + 

Công ty cổ phần 

công nghệ cao 

Traphaco 

Việt 

Nam 

VD-24070-

16 
Viên 650 650 



200mg + 

160mg 

29 05C.118 Tadimax 

Trinh nữ hoàng 

cung, Tri mẫu, 

Hoàng bá, Ích 

mẫu, Đào nhân, 

Trạch tả, Xích 

thược, Nhục 

quế. 

Uống Viên 

2000 mg + 666 

mg + 666 mg 

+ 666 mg + 83 

mg + 830 mg 

+ 500 mg + 

8,3 mg 

Công ty cổ phần 

dược Danapha 

Việt 

Nam 

VD-22742-

15 
Viên 3.450 3.450 

30 05C.56 
Thấp khớp 

Nam Dược 

Độc hoạt, Phòng 

phong, Tang ký 

sinh, Đỗ trọng, 

Ngưu tất, Trinh 

nữ, Hồng hoa, 

Bạch chỉ, Tục 

đoạn, Bổ cốt chỉ 

Uống 
Viên nang 

cứng 

1g + 1g +1,5g 

+ 1g + 1g + 1g 

+ 1g + 1g + 1g 

+ 0,5g 

Công ty TNHH 

Nam Dược 

Việt 

Nam 

VD-34490-

20 
Viên 2.100 2.100 

31 
05C.208.

1 

Thông xoang 

tán Nam Dược 

Tân di, Cảo bản, 

Bạch chỉ, Phòng 

phong, Tế tân, 

Xuyên khung, 

Thăng ma, Cam 

thảo 

Uống Viên nang 

200mg + 

300mg + 

200mg + 

200mg + 

200mg + 

100mg + 

200mg + 

100mg 

Công ty TNHH 

Nam Dược 

Việt 

Nam 
V87-H12-13 Viên 1.900 1.900 

32 05C.150 
Thuốc ho 

Astemix 

Húng chanh, 

Núc nác, Cineol 
Uống Cao lỏng 

500mg + 

125mg + 

0,883mg/ml 

Công ty Cổ phần 

Dược phẩm An 

Thiên 

Việt 

Nam 

VD-33407-

19 
Chai 29.400 29.400 

33 
05C.158.

4 

Thuốc ho 

người lớn 

Tỳ bà diệp, Cát 

cánh, Bách bộ, 

Tiền hồ, Tang 

bạch bì, Thiên 

môn, Phục linh, 

Cam thảo, 

Hoàng cầm, 

Cineol, Menthol 

Uống 
Nhũ tương 

uống 

16,2g + 1,8g + 

2,79g + 1,8g + 

1,8g + 2,7g + 

1,8g + 0,9g + 

1,8g + 18mg + 

18mg 

Chi nhánh Công 

ty CP DP OPC tại 

Bình Dương - 

Nhà máy DP OPC 

Việt 

Nam 

VD-25224-

16 
Chai 27.500 27.500 

34 05C.149 
THUỐC HO 

THẢO DƯỢC 

Cát cánh, Kinh 

giới, Tử uyển, 

Bách bộ, Hạnh 

nhân, Cam thảo, 

Trần bì, Mạch 

môn 

Uống Siro 

6g + 10g+ 10g 

+ 10g + 10g + 

8g + 8g + 10g 

Công ty Cổ phần 

Dược phẩm Yên 

Bái 

Việt 

Nam 

VD-33196-

19 
Chai 19.390 19.390 



35 
05C.158.

2 

Thuốc ho trẻ 

em 

Tỳ bà diệp, Cát 

cánh, Bách bộ, 

Tiền hồ, Tang 

bạch bì, Thiên 

môn, Phục linh, 

Cam thảo, 

Hoàng cầm, 

Cineol 

Uống 
Nhũ tương 

uống 

16,2g + 1,8g + 

2,79g + 1,8g + 

1,8g + 2,7g + 

1,8g + 0,9g + 

1,8g + 18mg 

Chi nhánh Công 

ty CP DP OPC tại 

Bình Dương - 

Nhà máy DP OPC 

Việt 

Nam 

VD-24238-

16 
Chai 27.500 27.500 

36 05C.183 
Vạn Xuân Hộ 

não tâm 

Hoàng kỳ, Đào 

nhân, Hồng hoa, 

Địa long, Nhân 

sâm, Xuyên 

khung, Đương 

quy, Xích 

thược, Bạch 

thược 

Uống 
Viên nén 

bao phim 

760mg + 70mg 

+ 70mg + 

160mg + 80mg 

+ 60mg + 

140mg + 

140mg + 

140mg 

Công ty TNHH 

Vạn Xuân 

Việt 

Nam 

VD-32487-

19 
Viên 1.010 1.010 

37 
05C.199.

1 

Viên nang ích 

mẫu 

Ích mẫu, Hương 

phụ, Ngải cứu 
Uống 

Viên nang 

cứng 

4,2g + 1,312g 

+ 1,05g 

Công ty cổ phần 

dược vật tư y tế 

Hải Dương 

Việt 

Nam 

VD-28214-

17 
Viên 450 450 

Tổng cộng: 37 mặt hàng 
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